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Tóm tắt: Kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua giám sát và phản biện xã hội của nhân dân là một trong những phương thức thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân đối với tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có bộ máy nhà nước. Để thực hiện nội dung này có hiệu quả cần nhiều giải pháp đồng bộ và phù hợp với thực tiễn hiện nay.
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1. Tính cấp thiết của tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước qua giám sát và phản biện xã hội của nhân dân
Kiểm soát quyền lực nhà nước là tất yếu để đảm bảo giữ vững bản chất của nhà nước, chống quyền lực bị tha hoá. Ở nước ta hiện có hai phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước cơ bản: Một là, kiểm soát nội bộ giữa các cơ quan, bộ máy nhà nước; Hai là, kiểm soát thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng, giám sát và phản biện xã hội của nhân dân bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. Chỉ có song trùng kiểm soát mới có thể “nhốt” quyền lực trong “lồng” cơ chế, để hạn chế đến mức thấp nhất quyền lực nhà nước bị tha hoá; hạn chế lạm dụng quyền lực, độc đoán chuyên quyền, quan liêu, tham nhũng trong cơ quan Nhà nước. 
Hiện nay, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản thì trình độ dân trí một bộ phận người dân chưa cao, một số người dân chưa thực sự quan tâm đến các chính sách ban hành. Một số cơ chế, chính sách trong thực tế để ưu việt hóa quyền lực nhân dân còn có những hạn chế khiến cho mức độ tham dự của nhân dân vào việc ra các quyết sách của chính quyền các cấp còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi. Cùng với đó, tệ quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng, lợi ích nhóm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên khiến cho việc trục lợi chính sách gia tăng, quyền hành của nhân dân bị lu mờ, thậm chí có trường hợp các quyết sách đưa ra đi ngược với quyền lợi của nhân dân, tiếng nói nhân dân không được tôn trọng. Đặc biệt: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân”(1). Tình trạng đó vừa là nguyên nhân làm suy giảm quyền lực nhân dân, vừa là hệ quả từ việc chúng ta thiếu một cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả để hạn chế sự tha hóa quyền lực nhà nước. 
Đồng thời, “việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thật sâu sát các tầng lớp nhân dân và cơ sở; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đều”(2); “cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện”(3), từ đó “vai trò giám sát của nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ”(4) đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua giám sát và phản biện xã hội. Từ đó, để đáp ứng những yêu cầu cao của xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay thì vấn đề giám sát và phản biện xã hội của nhân dân càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
2. Giải pháp tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua giám sát và phản biện xã hội của nhân dân
Một là, nâng cao nhận thức của nhân dân về giám sát và phản biện xã hội. Phản biện xã hội luôn đồng hành với hoạt động giám sát của nhân dân. Tuy nhiên để giám sát và phản biện xã hội đòi hỏi người dân phải có trình độ, hiểu biết sâu sắc lĩnh vực quan tâm thì hoạt động giám sát và phản biện mới có giá trị. Ngược lại, tránh thái độ lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, bóp méo chủ trương, phản biện vô căn cứ, thiếu tính xây dựng, thậm chí lợi dụng để kích hoạt các động cơ mang tính phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của các cấp chính quyền; mượn danh giám sát để có những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến hoạt động của cơ quan công quyền - điều rất hay xảy ra hiện nay, đặc biệt là thái độ, hành vi của công dân thiếu hiểu biết pháp luật, gây khó khăn, cản trở các lực lượng chấp pháp thi hành nhiệm vụ. Mỗi người dân cần tự nâng cao về nhận thức, trách nhiệm, sự hiểu biết cặn kẽ lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội để tiếng nói thực sự có giá trị đối với điều chỉnh chủ trương, chính sách phù hợp lợi ích chung của xã hội, của nhân dân.
Chính quyền các cấp, đặc biệt cấp cơ sở, do đó, chú trọng gần dân, hỏi dân, nắm bắt dân để có chính sách cho đúng. Nâng cao dân trí phải gắn với việc ban hành chính sách chứ không phải là việc tuyên truyền, cổ động chung chung, hình thức. Điều đó đòi hỏi cơ quan truyền thông, chính quyền các cấp, mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội phải có chiến lược truyền thông, giáo dục cụ thể với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng người dân tùy thuộc vào trình độ hiểu biết của họ nhằm làm cho người dân biết, người dân hiểu chính sách và quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong giám sát, phản biện xã hội. Kịp thời cung cấp thông tin chính thống, giải đáp thỏa đáng khó khăn bức xúc, yêu cầu chính đáng của nhân dân. Tránh biểu hiện xa dân, quan cách, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân hoặc bưng bít thông tin, trục lợi chính sách.
Hai là, công khai, minh bạch thông tin quản lý và trách nhiệm giải trình để nhân dân giám sát và phản biện. Minh bạch thông tin quản lý và “hoàn thiện thể chế hành chính dân chủ - pháp quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước….”(5) là biện pháp có hiệu quả để đảm bảo nhân dân hiểu đúng, đủ, chính xác các chủ trương, chính sách của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền. Theo đó các cơ quan chức năng các cấp cần phải cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch, chính xác và nhanh nhất đến với nhân dân. Mọi thông tin quản lý phải công khai, minh bạch và phải thực hiện trách nhiệm giải trình trước các ý kiến phản biện và giám sát của dân. Để người dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, cần đề cao việc chịu trách nhiệm tiếp nhận ý kiến của dân và chuyển ý kiến tới nơi có trách nhiệm giải trình của các cơ quan tiếp dân, đặc biệt ở cơ sở. Người dân cần được thông tin đầy đủ về cơ sở chính trị - pháp lý, nội dung chính sách ban hành, ý nghĩa thực tiễn của chính sách, được hiểu về quyền lợi người dân được hưởng khi chính sách được ban hành. Cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục để người dân hiểu quyền hạn, nghĩa vụ của mình trong giám sát và phản biện xã hội. Mặt khác, người dân cần được thông tin kịp thời về trả lời của chính quyền các cấp đối với việc giám sát và phản biện xã hội để biết được mức độ quyền lực nhân dân được hiện thực hóa trong các chính sách ban hành.
Công tác thanh kiểm tra của các cơ quan nhà nước cũng phải được thực hiện tốt, thông tin kịp thời về tiến trình, nội dung, kết quả tới người dân để nâng cao nhận thức của một số người dân về nội dung giám sát và phản biện xã hội. Tránh phớt lờ ý kiến của nhân dân, gây bất bình, suy giảm niềm tin trong nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và cán bộ các cấp. Mặt trận tổ quốc các cấp phát huy tích cực, vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức hoạt động giám sát, lắng nghe ý kiến nhân dân, dư luận, báo chí; kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm giải quyết kịp thời, thỏa đáng những phản ánh, kiến nghị, góp ý thiết thực của nhân dân. Bên cạnh đó cần “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật… Cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức,… Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền các cấp với người dân và doanh nghiệp(6) nhằm cung cấp, trao đổi, phản hồi thông tin nhanh, nhạy, chính xác, trung thực, khách quan, làm cơ sở cho nhân dân giám sát và phản biện.
Ba là, phát huy dân chủ cơ sở và bảo vệ người dân trong giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở; thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”(7) là một trong những vấn đề căn bản, căn cốt để nâng cao vai trò nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện nội dung này, các cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục thể chế hóa và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân. Xác lập các quy định về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo tham ô, tham nhũng, tiêu cực trong quản lý xã hội,… để người dân tham gia mạnh mẽ hơn vào công việc giám sát và phản biện xã hội.
Cần cụ thể hóa và thực hiện tốt trong thực tế cơ chế bảo vệ người dân dám dũng cảm tố cáo người sai, việc sai. Bảo vệ nhân dân trong giám sát đối với công tác cán bộ, đây là vấn đề then chốt của quyền lực nhà nước hiện nay. Người dân cần được khích lệ, bảo vệ khi giám sát và phản biện xã hội đối với công tác cán bộ ở khâu nắm bắt, đánh giá về tư cách đạo đức, trình độ, năng lực, hiệu quả công việc, uy tín đối với nhân dân. Cơ quan các cấp cần lắng nghe những đóng góp chân thành của nhân dân đối với cán bộ của mình, bảo vệ và giữ gìn sự an toàn cho người dám lên tiếng để khích lệ nhân dân. Nếu như cơ chế bảo vệ không rõ ràng, đúng đắn và tính thực thi thấp sẽ không khuyến khích người dân mạnh dạn trong tham gia giám sát, phản biện xã hội.
Việc các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các quy định cũng như việc tổ chức thực thi tốt nội dung này là vấn đề cấp bách từ thực tiễn hiện nay. Cùng với đó, cần “mở rộng dân chủ phải gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương”(8); xử lý kịp thời, nghiêm minh việc lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân; khắc phục mọi biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ cực đoạn, lợi dụng dân chủ để chống phá chính quyền, chống lại sự nghiệp đổi mới, đi ngược lại lợi ích chính đáng của toàn dân tộc.
Bốn là, thực hiện tốt các hình thức giám sát và phản biện xã hội của nhân dân thông qua các hình thức dân chủ đại diện. Trước tiên, cần chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện nghị trường của các đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Đây là một hình thức của giám sát, phản biện xã hội của nhân dân thông qua cơ quan dân cử đang có tác động rất lớn tới nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của nhân dân đến vấn đề kiểm soát quyền lực của nhà nước thông qua giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển, trình độ dân trí ngày càng cao thì tác động, hiệu ứng xã hội từ hoạt động giám sát và phản biện nghị trường có sức lan tỏa càng lớn, qua đó thể hiện quyền lực dân chủ gián tiếp của nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời còn góp phần cung cấp thông tin chính xác, thấy được tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và trí tuệ của các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trước những vấn đề đưa ra bàn thảo, qua đó phản ánh cao tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Mặc khác, các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được tường thuật trực tiếp, được thường xuyên đưa tin là kênh thông tin quan trọng để nhân dân trực tiếp thực hiện giám sát và phản biện xã hội; từ đó củng cố niềm tin trong nhân dân vào đội ngũ cán bộ, công chức, vào các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, đập tan luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đó là cơ sở để giám sát và phản biện xã hội của nhân dân được tiếp thêm sức mạnh từ chính tính ưu việt của cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước từ nội bộ.
Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình. Phát huy hơn nữa vai trò của đoàn thể nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong tham dự vào quá trình hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cần không ngừng hoàn thiện pháp luật, quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm cán bộ các cấp gắn với “tăng cường kiểm soát quyền lực”(9), “thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư”(10).
3. Kết luận
Kiểm soát quyền lực nhà nước qua giám sát và phản biện xã hội của nhân dân là một giải pháp có ý nghĩa rất quan trọng, nó tác động trực tiếp tới các chủ thể của hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân. Điều đó đồng thời đòi hỏi không chỉ tự thân người dân phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm mà các cán bộ, đảng viên, cơ quan của Đảng, Nhà nước phải tự đổi mới, tự hoàn thiện để nâng cao vị thế, uy tín trong nhân dân, xứng đáng với lòng tin của nhân dân. Chỉ khi nào dân tin hoàn toàn vào Đảng, vào Nhà nước thì dân mới dốc toàn tâm, toàn ý theo cách mạng, chỉ khi ấy thì nhân dân mới thực sự có thực quyền và phát huy hết quyền lực của mình trong việc giám sát và phản biện xã hội. 
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